
Số nhà khu phố Phường Quận 

1 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 0 09/01/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Đức Trọng Nguyễn Thị Thu Loan 43/24 Đ14A T14 KP4 TTTây 7

2 Lê Nguyễn Ngọc Ánh 1 02/08/ 2014
Mỹ Tho 

Tiền Giang
Kinh 1 Lê Thanh Phong NguyễnThị Thường 38C Đ15 T20 KP4 TTTây 7

3 Trương Tôn Bảo 0 19/01/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Trương Tôn Quyền Đặng Thị Tuyết Hồng 30/25 LVB T9 KP4 TKiểng 7

4 Phạm Nguyễn Thảo Chi 1 01/07/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Phạm Văn Kỷ Nguyễn Thị Thu Thúy 70/3 TM T8 KP4 TTTây 7

5 Trịnh Phạm Gia Hân 1 25/02/ 2014 Đà Nẵng Kinh 1 Trịnh Quốc Đang Phạm Thị Bích Lan 59/21 LVB T19 KP4 TKiểng 7

6 Phan Ngọc Gia Hân 1 04/05/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Phan Thanh Lâm Ngô Thị Mỹ Nga 125 Đ14A T13 KP4 TTTây 7

7 Lê Nguyễn Bảo Hân 1 15/07/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Lê Vũ Mi Nam Nguyễn Thị Thanh Hằng 143 TM T11 KP4 TTTây 7

8 Phạm Gia Hân 1 30/09/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 0 Phạm Văn Tuynh Lê Thị Thanh Huyền 101 LVB T17 KP4 TTTây 7

9 Phù Kiến Hào 0 27/12/ 2014 Q1 TPHCM Hoa 1 Phù Trường Thạch Nguyễn Thị Hồng 60/78/2 LVB T20 KP4 TKiểng 7

10 Vũ Cao Đức Hiếu 0 29/07/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 1 Vũ Đức Chính Cao Thị Nị 100 TM T8 KP4 TTTây 7

11 Nguyễn Hồ Minh Hiếu 0 08/08/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 1 Hồ Mạnh Hùng Nguyễn Thị Kim Anh 143/14/9 TM T11 KP4 TTTây 7

12 Nguyễn Hữu Việt Hùng 0 31/07/ 2014
Tân Bình 

TPHCM
Kinh 1 Nguyễn Hữu Cường Vũ Mỹ Lệ Huyền 60/68 LVB T23 KP4 TKiểng 7

13 Nguyễn Trần Vương Hùng 0 14/02/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Tấn Phát Trần Thị Nhật Nhung 60/86 LVB T20 KP4 TKiểng 7

14 Chung Nhật Hưng 0 23/07/ 2014 Q5 TPHCM Hoa 1 Chung Minh Hải Nguyễn Thị Ngọc Huyền 30/7/15/6 LVB T8 KP4 TKiểng 7

15 Nguyễn Hồ An Khánh 0 27/10/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Thanh Tuấn Hồ Thị Ngọc Do 60/68 LVB T19 KP4 TKiểng 7

16 Bùi Nguyễn Thiện Khoa 0 13/03/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Bùi Hữu Duy Nguyễn Thùy Dương 143/13 TM T9 KP4 TTTây 7

17 Lê Trúc Lam 1 07/09/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Lê Thành Diễm Trần Thị Hà 60/3 LVB T19 KP4 TKiểng 7

18 Lê Lộc Gia Linh 1 03/06/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Lê Lộc Sơn Lê Thanh Tâm 10/11L Đ14 T13 KP4 TTTây 7

19 Võ Bùi Gia Long 0 20/11/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 0 Võ Anh Lê Bùi Hồng Tuyết 132/31 TM T10 KP4 TTTây 7

Tên mẹ
Địa chỉ

Năm
Ngày 

tháng
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20 Quản Hoàng Minh 0 27/10/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Quản Thị Ngọc Hằng Quản Thị Ngọc Hằng 60/68 LVB T23 KP4 TKiểng 7

21 Dương Hoàng Minh 0 11/02/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Dương Nam Bình Nguyễn Thị Kim Thủy 70/3 TM T9 KP4 TTTây 7

22 Đồng Bình Minh 0 20/10/ 2014
Kim Thành

Hải Dương
Kinh 1 Đồng Minh Hoàn Nguyễn Thị Hương 30/31/28 LVB T10 KP4 TKiểng 7

23 Trương Thanh Trà My 1 30/06/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 1 Trương Chu Trinh Phạm Thị Nga 72/9K Đ17 T12 KP4 TTTây 7

24 Trần Ngọc Bảo Ngân 1 06/06/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 1 Trần Văn Quốc Nguyễn Ngọc Hiền 55/9C TXS T8B KP4 TKiểng 7

25 Đoàn Quốc Nghĩa 0 26/12/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 1 Đoàn Thanh Tuyền Văng Thị Bắp Bảy 72/10 LVB T12 KP4 TTTây 7

26 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 1 27/11/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Lê Tuấn Trung Nguyễn Thị Liên 30/7/31/19 LVB T11 KP4 TKiểng 7

27 Nguyễn Lê Khởi Nguyên 1 02/03/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Hoàng Phúc Lê Thị Minh Thanh 30/31/4A LVB T10 KP4 TKiểng 7

28 Phạm Bình Nguyên 0 03/01/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Phạm Nghiêm Bình Lê Thị Loan 60/56 LVB T20 KP4 TKiểng 7

29 Huỳnh Dương Hạo Nhiên 0 21/10/ 2013
Gò Vấp

TPHCM
Kinh 1 Thang Kim Anh Thang Kim Anh 30/31/28 LVB T10 KP4 TKiểng 7

30 Lê Thanh Phú 0 19/03/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Lê Thanh Tùng Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 30/99/55 LVB T18 KP4 TKiểng 7

31 Tạ Thiên Phúc 0 30/07/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Tạ Hữu Chí Đinh Kim Duyên 132/20D TM T9 KP4 TTTây 7

32 Đồng Thuần Thuần 1 29/07/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 0 Đồng Văn Lợi Tạ Thị Thanh Hồng 30/99/14 LVB T15 KP4 TKiểng 7

33 Nguyễn Thủy Tiên 1 03/09/ 2014
Tiên Lãng 

Hải Phòng
Kinh 1 Nguyễn Văn Dương Nguyễn Kiều Trang 73/1 Đ17 T12 KP4 TTTây 7

34 Lê Thị Bảo Trâm 1 15/11/ 2014
Quỳnh Lưu 

Nghệ An
Kinh 1 Lê Văn Toàn Đỗ Thị Thủy 30/7/23/8 LVB T11 KP4 TKiểng 7

35 Lê Minh Trí 0 14/05/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 0 Lê Minh Tâm Nguyễn Thị Tuyết Ngọc 30/31/24/12 LVB T10 KP4 TKiểng 7

36 Nguyễn Thanh Trúc 1 12/06/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 0 Nguyễn Trúc Phi Lê Thị Thanh 55/8 LVB T20 KP4 TKiểng 7

37 Ngô Ngọc Như Ý 1 08/02/ 2014
Xuyên Mộc 

BRVT
Kinh 1 Ngô Duy Quang Thanh Thị Tuyết Vân 73/9A Đ17 T12 KP4 TTTây 7

1 32 HIỆU TRƯỞNG

HS nữ: 17

(Đã ký và đóng dấu)

Phan Thanh Phong

Danh sách lớp 1 TATK có 37 HS

TATK



Số nhà khu phố Phường Quận 

1 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 1 20/07/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Chí Thân Lê Ngọc Kim Thúy 30/77 LVB T10 KP4 TKiểng 7

2 Đỗ Quỳnh Anh 1 25/02/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 DĐỗ Chí Hiểu Nguyễn Thị Kiều Hương 30/99/24A LVB T15 KP4 TKiểng 7

3 Vũ Thị Phương Anh 1 20/10/ 2014
Tam Nông 

Phú Thọ
Kinh 1 Vũ Đình Quang Nguyễn Thị Phong Lan 30/31/12 LVB T10 KP4 TKiểng 7

4 Võ Cao Minh Anh 0 27/10/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Võ Trần Thông Cao Thị Hồng Châu 30/99/45D LVB T18 KP4 TKiểng 7

5 Nguyễn Gia Bảo 0 25/10/ 2014 Huế Kinh 1 Nguyễn Quốc Hùng Nguyễn Thùy Trang 55/2B LVB T10 KP4 TKiểng 7

6 Nguyễn Thiên Bình 0 23/09/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 0 Nguyễn Thanh Hải Đoàn Thị Hoàng Mỹ Linh 94/6 Đ15 T19 KP4 TTTây 7

7 Tạ Quang Đức 0 09/09/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Tạ Văn Thành Hiếu Trần Thị Liên 61 LVB T20 KP4 TTTây 7

8 Nguyễn Dũng 0 10/03/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Ngọc Duy Thạch Thị Kiều 96/19 TM T14 KP4 TTTây 7

9 Đậu Thị Thùy Dương 1 20/12/ 2013
Tĩnh Gia 

Thanh Hóa
Kinh 1 Đậu Văn Quyền Nguyễn Thị Hiền 132/19/20 TM T10 KP4 TTTây 7

10 Đào Ngọc Tâm Duyên 1 06/10/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Đào Tiến Công Phạm Thị Út 52/14 Đ17 T12 KP4 TTTây 7

11 Nguyễn Trần Gia Hân 1 30/05/ 2014
Phú Nhuận 

TPHCM
Kinh 1 Nguyễn Ngọc Linh Trần Thị Cẩm Tú 30/7/18 LVB T9 KP4 TKiểng 7

12 Lâm Quốc Hiệp 0 18/06/ 2014
Phường 5 

TP Bến Tre
Kinh 1 Lâm Tuấn Phước Phạm Thị Diễm 88/12 Đ17 T15 KP4 TTTây 7

13 Phạm Đăng Khoa 0 12/09/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Phạm Trọng Chinh Lâm Đan Thùy 130/27 Đ17 T16 KP4 TTTây 7

14 Huỳnh Ngọc Thiên Kim 1 04/08/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Huỳnh Thanh Tuấn Phạm Thái Thanh Phước 168/4 TM T11 KP4 TTTây 7

15 Thái Đình Lâm 0 03/12/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Thái Đình Sơn Nguyễn Thị Diễm 94/8 LVB T12 KP4 TKiểng 7

16 Đoàn Lê Hoàng Lan 1 20/02/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 0 Đoàn Thanh Tiền Nguyễn Thị Tuyết Hoàng 62/53/18 LVB T14 KP4 TKiểng 7

17 Phạm Trần Tấn Lộc 0 12/08/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Phạm Tấn Minh Hoàng Trần Thị Kiều Khanh 143/5 TM T9 KP4 TTTây 7

18 Nguyễn Hoàng Hải Minh 0 19/09/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Duy Mạnh Hoàng Thị Thu Trang 132/36A TM T10 KP4 TTTây 7

19 Phạm Thị Trà My 1 27/01/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Phạm Văn Quyết Trương Thị Thúy 30/79 LVB T10 KP4 TKiểng 7
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20 Nguyễn Ngọc Nam 0 12/07/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 0 Nguyễn Cao Phương Định Thị Hồng 30/91/32 LVB T15 KP4 TKiểng 7

21 Nguyễn Cẩm Ngọc 1 14/06/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nguyễn Thị Cẩm Tiên 88/55 Đ17 T15 KP4 TTTây 7

22 Nguyễn Phương Nhi 1 26/02/ 2014
Đức Trọng 

Lâm Đồng
Kinh 1 Nguyễn Ngọc Văn Nguyễn Thị Hằng 55/8A LVB T10 KP4 TKiểng 7

23 Nguyễn Ngọc Phát 0 10/08/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Ngọc Phúc Nguyễn Thị Hồng Thắm 78/8 bis LVB T14 KP4 TTTây 7

24 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 1 25/09/ 2014
Krong Pa 

Gia Lai
Kinh 1 Nguyễn Bảo Quốc Phạm Thị Loan 100 TM T8 KP4 TTTây 7

25 Trương Hoàng Mỹ Tâm 1 20/10/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 0 Trương Duy Sang Trần Thị Kiều Thanh 156/2D TM T10 KP4 TTTây 7

26 Nguyễn Ngọc Thảo 1 21/06/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Minh Huệ Dương Thị Phượng 30/7/19 LVB T9 KP4 TKiểng 7

27 Lê Anh Thư 1 10/03/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Lê Thanh Toàn Lê Thị Bé Thi 55/8A LVB T10 KP4 TKiểng 7

28 Nguyễn Thị Cẩm Thư 1 19/03/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Trọng Nhân Lê Thị Cẩm Tiên 30/7/19/14 LVB T11 KP4 TKiểng 7

29 Bùi Nguyễn An Thy 1 10/05/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 0 Bùi Thanh Thùy Bùi Thanh Thùy 30/7/19/14A LVB T11 KP4 TKiểng 7

30 Trần Dương Chí Toàn 0 13/06/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Trần Huỳnh Chí Tâm Dương Thị Trấn 57/5E LVB T15 KP4 TKiểng 7

31 Nguyễn Lê Hữu Trung 0 29/07/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Hữu Nghĩa Lê Thị Mỹ Hạnh 76/3 LVB T15 KP4 TTTây 7

32 Vũ Lê Thảo Vy 1 16/05/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Vũ Hoàng Chương Lê Thị Mỹ Phụng 30/63/10 LVB T10 KP4 TKiểng 7

33 Nguyễn Như Ý 1 27/04/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Thành Linh Trương Ánh Vân 66 LVB T12 KP4 TKiểng 7

1 28 HIỆU TRƯỞNG

HS nữ: 19

(Đã ký và đóng dấu)

Phan Thanh Phong

Danh sách lớp 1.2 có 33 HS

1.2



Số nhà khu phố Phường Quận 

1 Nguyễn Quỳnh Anh 1 09/12/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Thanh Hoa 60/14/1 LVB T11 KP4 TKiểng 7

2 Trần Lê Hoài Anh 1 21/06/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Trần Hoài Phong Lê Thị Hồng Liên 93/7 Đ17 T18 KP4 TTTây 7

3 Danh Lê Liên Anh 1 30/05/ 2014 Q1 TPHCM
Khm

er
0 Danh Tài Lê Thị Kim Liên 73/9 bis Đ17 T12 KP4 TTTây 7

4 Huỳnh Gia Bảo 0 31/03/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 1 Huỳnh Phát Sang Lai Thị Cẩm Viên 30/99/3 LVB T15 KP4 TKiểng 7

5 Lê Trọng Đại 0 09/01/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 1 Lê Trọng Phong Lê Thị Hương 88/12 Đ17 T15 KP4 TTTây 7

6 Nguyễn Nhã Đồng 1 17/06/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1
Nguyễn Hoàng Hải 

Đăng
Nguyễn Thị Trúc Diệp C16 Đ15 T20 KP4 TTTây 7

7 Hoàng Minh Đức 0 01/06/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Hoàng Văn Bình Liên Thị Minh Huệ 253/63/5 TXS T8B KP4 TKiểng 7

8 Hứa Trí Dũng 0 23/11/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Hứa Tuấn Khanh 88/55 Đ17 T15 KP4 TTTây 7

9 Châu Nguyễn Ngọc Hân 1 02/05/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 0 Châu Thanh Huy Nguyễn Thị Tuyết 70/10 TM T10 KP4 TTTây 7

10 Trần Mạnh Hùng 0 06/09/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Trần Thanh Sang Bùi Thị Thu Kiều 301/31/14 TXS T8B KP4 TKiểng 7

11 Trần Quốc Huy 0 15/01/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Trần Quốc Trường Lê Thị Ly 30/7/8 LVB T9 KP4 TKiểng 7

12 Võ Diệu Huyền 1 19/09/ 2014
Tuyên Hóa 

Quảng Bình
Kinh 1 Võ Thế Anh Nguyễn Thị Phượng 53/4 LVB T9 KP4 TKiểng 7

13 Trần Trọng Khoa 0 14/05/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Trần Anh Bảo An Đỗ Hồng Quyên 70/1 TM T8 KP4 TTTây 7

14 Nguyễn Hoàng Lân 0 30/07/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Duy Thiện Huỳnh Cát Phương 130/14E Đ17 T16 KP4 TTTây 7

15 Điêu Thanh Loan 1 27/09/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Điêu Văn Thực Trịnh Thị Tĩnh 75/5 TM T11 KP4 TTTây 7

16 Nguyễn Huỳnh Tấn Lộc 0 26/03/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 0 Nguyễn Thanh Tuyền Huỳnh Thị Khuyên 73/1 Đ17 T11 KP4 TTTây 7

17 Nguyễn Bùi Thanh Mai 1 14/02/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Bùi Thị Ánh Nguyệt Bùi Thị Ánh Nguyệt 73/10 Đ17 T12 KP4 TTTây 7

18 Trần Ngọc Minh 0 12/05/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Trần Minh Thái Lê Thị Bích Phường 30/7/31 LVB T11 KP4 TKiểng 7

19 Vũ Hà Hải Nam 0 06/06/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Vũ Việt Cường Hà Thị Phương Liên 57/9 LVB T11 KP4 TKiểng 7
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20 Tạ Quang Nhật 0 12/08/ 2014
Quỳnh Lưu 

Nghệ An
Kinh 1 Tạ Quang Lợi Nguyễn Thị Dung 30/91/34/6 LVB T15 KP4 TKiểng 7

21 Bùi Thị Yến Nhi 1 30/12/ 2014 Q7 TPHCM Kinh 1 Bùi Đình Thân Phạm Thị Mai 30/89 LVB T10 KP4 TKiểng 7

22 Lê Ngọc Tâm Như 1 26/10/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Lê Trọng Nhân Nguyễn Cát Tường Vi 92/1B LVB T18 KP4 TTTây 7

23 Nguyễn Thiên Phú 0 18/11/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Thị Thái Thảo 78/4 Đ17 T16 KP4 TTTây 7

24 Nguyễn Huỳnh Hải Phước 1 02/01/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 0 Nguyễn Lanh Huỳnh Thị Diệu Hạnh 77/5C T15 KP4 TTTây 7

25 Trần Gia Quân 0 06/02/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 1 Trần Ngọc Tuấn Sơn Nguyễn Thị Kim Lan 71A/5 LVB T16 KP4 TKiểng 7

26 Bùi Minh Quang 0 10/05/ 2014
Núi Thành 

Quảng Nam
Kinh 1 Bùi Như Tín Ngô Thị Thanh 60/40A LVB T11 KP4 TKiểng 7

27 Phạm Thị Thanh Thảo 1 05/10/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 1 Phạm Văn Hoàn Đào Thị Lan 60/25 LVB T20 KP4 TKiểng 7

28 Lý Nguyễn Minh Thư 1 18/08/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Lý Văn Tấn Nguyễn Hồng Diễm Châu 30/7/36 LVB T9 KP4 TKiểng 7

29 Trịnh Nhật Trường 0 13/09/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Trịnh Văn Thương Trần Thị Lợi 70/9F LVB T18 KP4 TKiểng 7

30 Phan Hoàng Minh Tuấn 0 29/07/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Phan Hoàng Tâm Dương Thị Lan 30/47 LVB T10 KP4 TKiểng 7

31 Lê Nguyễn Khả Vân 1 14/11/ 2014
Gò Công 

Tiền Giang
Kinh 1 Lê Trần Duy Nguyễn Thái Ngân 87 NTX T13 KP4 TTTây 7

32 Trần Hoàng Ngọc Vy 1 02/01/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 0
Trần Nguyễn Tuấn 

Ngọc
Nguyễn Thị Mỹ Nhung 30/37 LVB T10 KP4 TKiểng 7

33 Phan Nguyễn Như Ý 1 16/10/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Phan Hữu Mộng Vũ Nguyễn Thị Yến 30/7/15/4 LVB T8 KP4 TKiểng 7

1 28 HIỆU TRƯỞNG

HS nữ: 16

(Đã ký và đóng dấu)

Phan Thanh Phong
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Số nhà khu phố Phường Quận 

1 Võ Thị Hoài Anh 1 20/05/ 2014 Hà Tĩnh Kinh 1 Võ Tá Phương Nguyễn Thị Mỹ 96/7 TM T8 KP4 TTTây 7

2 Nguyễn Sơn Anh 0 11/08/ 2014
Cầu Ngang 

Trà Vinh
Kinh 1 Nguyễn Quang Huy Sơn Thị Ngọc Tuyền 115/1 TM T9 KP4 TTTây 7

3 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 0 15/10/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Quang Chuẩn Nguyễn Thị Thùy Trang 130/14E Đ17 T16 KP4 TTTây 7

4 Nguyễn Thị Tiểu Bình 1 10/11/ 2014
Nho Quan 

Ninh Bình
Kinh 1 Nguyễn Văn Minh Lưu Thị Trang 124 TM T8 KP4 TTTây 7

5 Nguyễn Ngọc Linh Đan 1 23/03/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Xuân Trường Đặng Thị Cẩm Linh 30/91/48 LVB T17 KP4 TKiểng 7

6 Phan Phước Điền 0 14/12/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Phan Phước Thành Nguyễn Lê Khánh Chi 30/7/23/6 LVB T11 KP4 TKiểng 7

7 Lê Khả Doanh 1 17/10/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Lê Hồng Duy Bùi Thị Xuân Loan 52/10 TXS T8 KP4 TKiểng 7

8 Dương Tuấn Duy 0 17/11/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Dương Thanh Hiền Trần Thị Hạnh 62/25/14 LVB T13 KP4 TKiểng 7

9 Phan Nguyễn Gia Hân 1 14/06/ 2014
Tuy An 

Phú Yên
Kinh 0 Phan Văn Phước Nguyễn Thị Điệp 21/9 Đ17 T13 KP4 TTTây 7

10 Thái Huỳnh Gia Huy 0 01/01/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Thái Chế Thanh Sang Huỳnh Thị Thanh Nhàn 91/7A LVB T18 KP4 TTTây 7

11 Ngô Quốc Khánh 0 08/12/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 0 Ngô Hữu Nghị Lê Thủy Tiên 66/1 TM T8 KP4 TTTây 7

12 Đoàn Lê Gia Kiên 0 04/08/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Đoàn Phước Giang Lê Thị Cẩm Lang 52/3 LVB T11 KP4 TKiểng 7

13 Nguyễn Anh Kiệt 0 20/08/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Thanh Cường Nguyễn Thị Hồng Thắm 60/68 LVB T19 KP4 TKiểng 7

14 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 1 10/07/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 0 Nguyễn Ngọc Diệu Nguyễn Thị Hiên 21/1 Đ14A T14 KP4 TTTây 7

15 Trần Nguyễn Duy Lợi 0 04/06/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Trần Thị Cẩm Tiên Trần Thị Cẩm Tiên 74/8 T13 KP4 TTTây 7

16 Nguyễn Hoa Thiên Lý 1 24/04/ 2014 Q2 TPHCM Kinh 1
Nguyễn Thị Ngọc Yến 

(dì)

Nguyễn Thị Ngọc Yến 

(dì)
76 TM T19 KP4 TTTây 7

17 Bùi Minh Sao Mai 1 29/03/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Bùi Đắc Hồng Vân Bùi Đắc Hồng Vân 60/19/7 LVB T19 KP4 TKiểng 7

18 Huỳnh Hoàng Nam 0 17/03/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Huỳnh Hoàng Tuấn Nguyễn Thị Ngọc Nhung 62/33/5 LVB T15 KP4 TKiểng 7

19 Lê Ngô Kim Nghi 1 28/08/ 2014
Châu Đốc 

An Giang
Kinh 1 Lê Văn Nu Nhỏ Ngô Thị Như Ý 62/11/16 LVB T13 KP4 TKiểng 7
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20 Trần Đức Nhân 0 16/08/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Trần Tuyên Trần Thị Hiếu 30/7/31 LVB T11 KP4 TKiểng 7

21 Phạm Tấn Phát 0 22/12/ 2014 Q1 TPHCM Kinh 1 Phạm Văn Phước Nguyễn Thị Kim Ngân 62/53/70 LVB T14 KP4 TKiểng 7

22 Nguyễn Ngọc Hoài Phương 1 10/11/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Công Bằng Nguyễn Thị Trúc My 62/78/5 LVB T16 KP4 TKiểng 7

23 Võ Hoàng Quân 0 11/01/ 2014 Vĩnh Long Kinh 1 Võ Thanh Đoàn Nguyễn Yến Nhi 30/7/31/14A LVB T11 KP4 TKiểng 7

24 Nguyễn Phạm Hoàng Sơn 0 23/04/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 1 Nguyễn Hoàng Giang Phạm Thị Chúc Vui 62/24 LVB T19 KP4 TKiểng 7

25 Phạm Kim Chi Thành 1 15/07/ 2014
Tân Bình 

TPHCM
Kinh 1 Phạm Duy Hải Nguyễn Thị Ngọc 70/7B TM T9 KP4 TTTây 7

26 Nguyễn Hoàng Minh Thiện 0 27/10/ 2014
Sa Đéc 

Đồng Tháp
Kinh 1

Nguyễn Hoàng Mỹ 

Ngọc
Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc 236/9/14A NVL T11KP4 TTTây 7

27 Trần Anh Thư 1 13/09/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 0 Trần Hữu Hòa Mai Thụy Anh 132/19/18 TM T11 KP4 TTTây 7

28 Trần Minh Tiến 0 29/12/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Trần Minh Hiếu Trương Thị Hoài Phương 72/9A1 Đ17 T12 KP4 TTTây 7

29 Vũ Nguyên Vương 0 23/05/ 2014 Q5 TPHCM Kinh 1 Vũ Dương Đỗ Thị Huyền 62/53/14/2 LVB T14 KP4 TKiểng 7

30 Bùi Ngọc Tường Vy 1 05/03/ 2014
Q HBT 

Hà Nội
Kinh 1 Bùi Sơn Vũ Đỗ Thu Hương 60/68 LVB T23 KP4 TKiểng 7

31 Trần Thị Bảo Yến 1 06/11/ 2014 Q4 TPHCM Kinh 0 Trần Bình Phúc Nguyễn Thị Thanh Thảo 62/29/29 LVB T14 KP4 TKiểng 7

1 26 HIỆU TRƯỞNG

HS nữ: 14

(Đã ký và đóng dấu)

Phan Thanh Phong

Danh sách lớp 1.4 có 31 HS

1.4


